
I

1 Nguyễn Thị Lý Vận động Người khuyết tật nặng là người cao tuổi '2,0 1,000,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

2 Trương Thị Trừ Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

3 Bùi Thị Qúy Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

4 Lê Được Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

5 Trần Thị Tý Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

II

1 Lê Thị Thới Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

2 Phạm Thị Sĩ Vận động Người khuyết tật nặng là người cao tuổi '2,0 1,000,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

3 Lê Thân Vận động Người khuyết tật nặng là người cao tuổi '2,0 1,000,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

4 Mai Thị Tám Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

10-04-1947

Ngày, tháng,

 năm sinh
Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH 

ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH HỖ TRỢ KHYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC KHU NĂM 2025 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-PVHXH ngày     /10/2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội)

UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN

PHÒNGVĂN HÓA - XÃ HỘI

Mức 

chuẩn 

theo quy 

định

TT Họ và tên
Dạng 

khuyết tật
Đang hưởng BTXH

Hệ số 

đang 

hưởng

Số tiền

 được 

hưởng

09-01-1939

04-05-1933

26/02/1957

10-10-1940

10-12-1940

10-04-1948

Số tiền 

đang 

hưởng

Đề nghị 

điều chỉnh sang

Hệ số 

được 

hưởng

Thôn Tây An Hải: 11 đối tượng

Thôn Đông An Hải: 05 đối tượng

10-08-1949

02-03-1936



5 Lê Thị Tứ Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

6 Nguyễn Thị Cúc Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

7 Bùi Thị Bưng Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

8 Lê Thi Vận động 

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

9 Trần Thị Tám Vận động Người khuyết tật nặng là người cao tuổi '2,0 1,000,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

10 Trương Thị Mai Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

11 Lê Văn Hạnh Vận động
Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi 

đến dưới 60 tuổi
'1.5 1,000,000

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,0 500,000 1,000,000

III

1 Nguyễn Thị Bửu Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

IV

1 Đinh Thị Thủy
Thần kinh, 

tâm thần

Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi 

đến dưới 60 tuổi
'1.5 1,000,000

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,0 500,000 1,000,000

2 Phạm Tùng Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi
2,0 500,000 1,000,000

3 Võ Thị Kỉnh Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

V Thôn Tây An Vĩnh: 06 đối tượng

Thôn Đồng Hộ An Hải: 01 đối tượng

Thôn Đông An Vĩnh: 03 đối tượng

16/8/1935

21/10/1941

06-10-1970

15/3/1932

04-01-1992

10-08-1938

06-03-1934

10-10-1937

03-02-1936

05-05-1954

01-11-1950



1 Nguyễn Thị Tư Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi
2,0 500,000 1,000,000

2 Nguyễn Thị Ha Vận động
Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi 

đến dưới 60 tuổi
'1.5 1,000,000

Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,0 500,000 1,000,000

3 Trần Xuân Quang Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

4 Phan Thị Tồn Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

5 Lê Hường Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật đặc biệt 

nặng là người cao tuổi
'2,5 500,000 1,250,000

6 Nguyễn Thị Xi Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi
2,0 500,000 1,000,000

VI

1
Đặng Thị Lũy Vận động

Người từ đủ 75 tuổi trở lên; không hưởng 

lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng

'1,0 500,000
Người khuyết tật nặng là 

người cao tuổi
2,0 500,000 1,000,000

Thôn Bắc An Bình: 01 đối tượng

Tổng cộng: 27 đối tượng

06/8/1944

03-05-1931

20/8/1989

21/01/1937

10-06-1930

19/12/1948

24/5/1942



I

1 Trương Thị Sáu Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

2 Nguyễn Công Được Khác Nhẹ Người khuyết tật nhẹ là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi
Chờ bổ 

sung hồ sơ

II

1 Bùi Văn Tặng Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

III

1 Phạm Văn Điểu Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

2 Phù Thị Trinh Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

3 Ngô Thị Khai Nhìn Nặng Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

4 Võ Thị Hậu Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

5
Nguyễn Thị 

Minh Phương

Vận động, 

nói
Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

Thôn Đông An Vĩnh: 13 đối tượng

16/3/1973

28/5/1977

09-09-1961

10-04-1963

28/3/1961

05-04-1951

15/10/1993

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

 BỔ SUNG MỚI ĐỐI TƯỢNG CÓ ĐƠN XIN HỖ TRỢ KHYẾT TẬT TRÊN ĐỊA BÀN ĐẶC KHU NĂM 2025 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Tờ trình số        /TTr-PVHXH ngày    /10/2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội)

Thôn Đông An Hải: 02 đối tượng

Thôn Tây An Hải: 01 đối tượng

Số tiền

 được 

hưởng

TT

UBND ĐẶC KHU LÝ SƠN

PHÒNGVĂN HÓA - XÃ HỘI

Ngày, tháng,

 năm sinh
Ghi chú

Mức độ 

khuyết 

tật

Đề nghị bổ 

sung mới

Hệ số 

được 

hưởng

Mức 

chuẩn 

theo quy 

định

Họ và tên
Dạng 

khuyết tật

12-02-1969



6 Đinh Văn Luận Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

7 Lê Thị Chín Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

8 Võ Thị Thùy Nghe, nói Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

9 Ngô Tấn Dũng Trí tuệ Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

10 Phù Hạnh Vận động
Đặc biệt

 nặng
Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

10 Lê Văn Tin
Thần kinh, 

tâm thần
Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

12 Trần Văn Hiệu
Thần kinh, 

tâm thần
Nặng Người khuyết tật nặng là trẻ em 2,0 500,000 1,000,000

Chờ bổ 

sung hồ sơ

13 Lê Thị Kim Yến
Thần kinh, 

tâm thần
Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

Chờ bổ 

sung hồ sơ

IV

1
Đặng Thị Quyên Vận động

Đặc biệt

 nặng
Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi '2,5 500,000 1,250,000

2
Dương Thị út Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người từ 16 tuổi đến dưới 60 tuổi 1,5 500,000 750,000

3 Võ Thị Mười Vận động Nặng Người khuyết tật nặng là người cao tuổi 2,0 500,000 1,000,000

4
Ngô Đình Phú Vận động

Đặc biệt

 nặng
Người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi '2,0 500,000 1,000,000

5 Lê Thị Ngọc Hiền
Thần kinh, 

tâm thần
Nặng Người khuyết tật nặng là trẻ em 2,0 500,000 1,000,000

Chờ bổ 

sung hồ sơ

Tổng cộng: 21 đối tượng

06-03-1963

10-10-1970

05-03-1965

Thôn Tây An Vĩnh: 05 đối tượng

25/11/2010

10-02-1967

17/7/1987

17/5/2014

11-01-1976

15/8/1957

17/9/1984

08-07-1974

10-05-1965

03-07-1973
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